TÓM TẮT LUẬT BIỂN VIỆT NAM 

A. Lịch sử ra đời:

Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển (UNCLOS 1982) được 107 quốc gia ký kết (trong đó có Việt Nam) vào ngày 30/4/1982 là một văn bản pháp lý quốc tế quan trọng quy định mọi vấn đề liên quan đến các vùng biển mà các quốc gia ven biển có quyền được hưởng cũng như việc sử dụng và khai thác biển và đại dương. Trên cơ sở đó, các quốc gia ven biển, trong đó có Việt Nam, đã ra các tuyên bố để khẳng định chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của mình đối với các vùng biển liên quan.
Trước khi Luật Biển Việt Nam ra đời, Việt Nam có một số văn bản pháp lý sau đây liên quan đến biển: 
· Tuyên bố của Chính phủ ngày 12/5/1977 về lãnh hải, vùng tiếp giáp, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa Việt Nam

· Tuyên bố của Chính phủ ngày 12/11/1982 về đường cơ sở để tính chiều rộng lãnh hải Việt Nam

· Nghị định số 30/CP ngày 29/1/1980 về quy chế cho tàu thuyền nước ngoài hoạt động trên các vùng biển của nước CHXHCN Việt Nam
· Luật biên giới quốc gia năm 2003

· Luật thủy sản năm 2003

· Bộ luật hàng hải năm 2005

Tuy nhiên, các văn bản nêu trên chỉ đề cập đến một số khía cạnh liên quan đến biển chứ chưa phản ánh được tổng quát các vấn đề về biển. Theo đó, việc ban hành một bộ luật về biển là yêu cầu cấp thiết nhằm hoàn thiện khuôn khổ pháp lý của nước ta và tạo cơ sở pháp lý để xác định và bảo vệ các vùng biển Việt Nam cũng như chủ quyền, các quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam trên các vùng biển đó phù hợp với quy định của pháp luật quốc tế (nội luật hóa). Do đó, ngày 21/6/2012, Quốc hội đã ban hành Luật biển Việt Nam số 18/2012/QH13 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2013.

B. Nội dung cơ bản
Luật biển Việt Nam gồm 7 Chương, 55 Điều:

· Chương I: Những quy định chung (từ Điều 1 đến Điều 7)
· Chương II: Vùng biển Việt Nam (từ Điều 8 đến Điều 21)
· Chương III: Hoạt động trong vùng biển Việt Nam (từ Điều 22 đến Điều 41)
· Chương IV: Phát triển kinh tế biển (từ Điều 42 đến Điều 46)
· Chương V: Tuần tra, kiểm soát trên biển (từ Điều 47 đến Điều 49)
· Chương VI: Xử lý vi phạm (từ Điều 50 đến Điều 53)
· Chương VII: Điều khoản thi hành (từ Điều 54 đến Điều 55)
Một số nội dung quan trọng của Luật Biển Việt Nam:

1. Nguyên tắc, chính sách quản lý và bảo vệ biển
· Nguyên tắc (Điều 4)

· Việc quản lý và bảo vệ biển thực hiện theo quy định của pháp luật Việt Nam, phù hợp Hiến chương LHQ và Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên;
· Giải quyết tranh chấp liên quan đến biển, đảo với các nước khác bằng biện pháp hòa bình, phù hợp Công ước của LHQ về luật biển năm 1982, pháp luật và thực tiễn quốc tế.
· Chính sách (Điều 5)

· Phát huy sức mạnh toàn dân tộc;
· Xây dựng chiến lược, kế hoạch quản lý, khai thác và bảo vệ các vùng biển đảo một cách bền vững;
· Khuyến khích đầu tư vào việc khai thác, phát triển kinh tế biển đảo; hoạt động thủy sản trên các vùng biển đảo;
· Ưu tiên nhân dân sinh sống trên các đảo, ưu đãi các lực lượng tham gia quản lý và bảo vệ biển đảo.

2. Xác định các vùng biển và đảo: 

· Đường cơ sở (Điều 8): theo công bố của chính phủ (tham khảo Tuyên bố ngày 12/11/1982 của chính phủ nước CHXHCN Việt Nam về đường cơ sở dùng để tính chiều rộng lãnh hải Việt Nam).
· Vùng biển: nội thủy, vùng lãnh hải, vùng tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa.
· Các đảo, quần đảo: (Điều 1) khẳng định quần đảo Hoàng Sa, quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam.
	Vùng biển
	Khái niệm
	Chế độ pháp lý

	Nội thủy
	(Điều 9) vùng nước tiếp giáp bờ biển, nằm phía trong đường cơ sở.
	· (Điều 10) Nhà nước có chủ quyền hoàn toàn, tuyệt đối và đầy đủ như đối với lãnh thổ đất liền.

	Lãnh hải
	(Điều 11) vùng biển rộng 12 hải lý (1 hải lý = 1.852 m) từ đường cơ sở ra phía biển.
	· (Điều 12) Nhà nước có chủ quyền đầy đủ và toàn vẹn đối với lãnh hải, vùng trời, vùng biển và lòng đất dưới đáy biển của lãnh hải; có chủ quyền đối với mọi hiện vật khảo cổ, lịch sử trong lãnh hải.
· Tàu thuyền mọi quốc gia có quyền đi qua vùng lãnh hải không gây hại.
· Phương tiện bay nước ngoài không được vào vùng  trời trên lãnh hải trừ khi được chính phủ VN đồng ý hoặc theo điều ước quốc tế mà VN là thành viện.

	Tiếp giáp lãnh hải
	(Điều 13) vùng biển tiếp liền và nằm ngoài lãnh hải, rộng 12 hải lý (1 hải lý = 1.852 m) kể từ lãnh hải ra phía biển.
	· (Điều 14) Nhà nước có quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia và các quyền khác
· Quyền kiểm soát để ngăn ngừa và xử lý hành vi vi phạm về xuất nhập cảnh, thuế, hải quan, y tế trên lãnh thổ hoặc trong lãnh hải.

	Đặc quyền kinh tế
	(Điều 15) vùng biển tiếp liền và nằm ngoài lãnh hải, rộng 200 hải lý (1 hải lý = 1.852 m) từ đường cơ sở.
	· (Điều 16) quyền chủ quyền đối với: thăm dò, khai thác, quản lý và bảo tồn tài nguyên thuộc vùng nước trên đáy biển, đáy biển và lòng đất dưới đáy biển; các hoạt động khác để thăm dò, khai thác vì mục đích kinh tế.
· Quyền tài phán quốc gia đối với: lắp đặt, sử dụng đảo nhân tạo, thiết bị và công trình trên biển; nghiên cứu khoa học biển, bảo vệ và giữ gìn môi trường biển.
· Quyền khác theo pháp luật quốc tế

· Cho phép quyền tự do hàng hải, đặt dây cáp, ống dẫn ngầm và hoạt động sử dụng biển hợp pháp của các quốc gia khác mà không phương hại đến quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia và lợi ích quốc gia trên biển của Việt Nam; việc lắp đặt dây cáp, ống dẫn ngầm phải được Việt Nam chấp thuận.

	Thềm lục địa
	(Điều 17) vùng đáy biển, lòng đất dưới đáy biển tiếp liền và nằm ngoài lãnh hải trên toàn bộ phần kéo dài tự nhiên của đất liền, các đảo và quần đảo cho đến mép ngoài của rìa lục địa.
	· (Điều 18) quyền chủ quyền đối với: thăm dò, khai thác tài nguyên; không ai có quyền thăm dò, khai thác nếu không có sự đồng ý của chính phủ VN.
· Quyền khai thác lòng đất dưới đáy biển

· Cho phép quốc gia khác đặt dây cáp, ống dẫn ngầm, sử dụng biển hợp pháp nếu không làm phương hại quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia và lợi ích quốc gia trên biển của Việt Nam; việc lắp đặt dây cáp, ống dẫn ngầm phải được Việt Nam chấp thuận.

	Đảo, quần đảo
	(Điều 19) vùng đất tự nhiên có nước bao bọc, khi thủy triều lên vùng đất này vẫn ở trên mặt nước.
	(Điều 21) Các vùng nội thủy, lãnh hải, tiếp giáp lãnh hải, đặc quyền kinh tế, thềm lục địa của các đảo và quần đảo thực hiện như đối với các vùng biển ở trên.

	Đảo nhân tạo, thiết bị, công trình trên biển
	(Điều 34) giàn khoan trên biển, các thiết bị chuyên dùng để thăm dò, khai thác và sử dụng biển; các loại báo hiệu hàng hải; các thiết bị, công trình khác được lắp đặt và sử dụng ở biển.
	Có quyền tài phán đối với các đảo nhân tạo và thiết bị, công trình trên biển trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa Việt Nam.


3. Các hoạt động trong vùng biển 

a) Trong vùng biển nói chung

· Các hành vị bị cấm

· (Điều 38) tàng trữ, sử dụng, mua bán trái phép vũ khí hoặc chất nổ, chất độc hại cũng như các loại phương tiện thiết bị khác có khả năng gây hại đối với người, tài nguyên và ô nhiễm môi trường biển.
· (Điều 39) mua bán người, vận chuyển, tàng trữ, mua bán trái phép các chất ma túy.
· (Điều 40) phát sóng trái phép hoặc tuyên truyền, gây phương hại cho quốc phòng, an ninh của Việt Nam.
· Hoạt động nghiên cứu khoa học biển (Điều 36): phải có giấy phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam, chịu sự giám sát của phía Việt Nam, bảo đảm cho các nhà khoa học Việt Nam được tham gia và phải cung cấp cho phía Việt Nam các tài liệu, mẫu vật gốc và các kết quả nghiên cứu liên quan.
· Gìn giữ, bảo vệ tài nguyên và môi trường biển (Điều 35): có nghĩa vụ nộp thuế, phí, lệ phí và các khoản đóng góp về bảo vệ môi trường biển theo quy định của pháp luật Việt Nam và Điều ước quốc tế mà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.
b) Trong vùng nội thủy, lãnh hải

· Quyền đi qua không gây hại (Điều 23): việc đi qua bị coi là gây hại nếu có bất cứ hành vi nào sau đây: (i) Đe dọa hoặc sử dụng vũ lực chống lại độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam; (ii) Đe dọa hoặc sử dụng vũ lực chống lại độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của quốc gia khác; thực hiện các hành vi trái với các nguyên tắc cơ bản của pháp luật quốc tế được quy định trong Hiến chương Liên hợp quốc; (iii) Luyện tập hay diễn tập với bất kỳ kiểu, loại vũ khí nào, dưới bất kỳ hình thức nào; (iv) Thu thập thông tin gây thiệt hại cho quốc phòng, an ninh của Việt Nam; (v) Tuyên truyền nhằm gây hại đến quốc phòng, an ninh của Việt Nam; (vi) Phóng đi, tiếp nhận hay xếp phương tiện bay lên tàu thuyền; (vii) Phóng đi, tiếp nhận hay xếp phương tiện quân sự lên tàu thuyền; (viii) Bốc, dỡ hàng hóa, tiền bạc hay đưa người lên xuống tàu thuyền trái với quy định của pháp luật Việt Nam về hải quan, thuế, y tế hoặc xuất nhập cảnh;(ix) Cố ý gây ô nhiễm nghiêm trọng môi trường biển; (x) Đánh bắt hải sản trái phép; (xi) Nghiên cứu, điều tra, thăm dò trái phép; (xii) Làm ảnh hưởng đến hoạt động của hệ thống thông tin liên lạc hoặc của thiết bị hay công trình khác của Việt Nam; (xiii) Tiến hành hoạt động khác không trực tiếp liên quan đến việc đi qua.
· Tuyến hàng hải và phân luồng giao thông cho việc đi qua không gây hại (Điều 25): do chính phủ công bố (tham khảo Nghị định số 146/2013/NĐ-CP).

· Vùng cấm và khu vực hạn chế hoạt động (Điều 26): là vùng cấm tạm thời hoặc vùng hạn chế hoạt động trong lãnh hải Việt Nam do chính phủ thiết lập để bảo vệ chủ quyền, an ninh, lợi ích quốc gia, bảo vệ tài nguyên, v.v... Lệnh thiết lập vùng cấm tạm thời hoặc vùng hạn chế hoạt động sẽ được thông báo rộng rãi 15 ngày trước khi áp dụng hoặc ngay sau khi áp dụng trong trường hợp khẩn cấp.
· Tàu quân sự và tàu thuyền công vụ nước ngoài (Điều 27, Điều 28): chỉ được đi vào nội thủy, neo đậu theo lời mời của Chính phủ Việt Nam hoặc theo thỏa thuận giữa cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam với quốc gia mà tàu mang cờ.

· Tàu ngầm, các phương tiện đi ngầm nước ngoài (Điều 29): phải ở trạng thái nổi trên mặt nước và phải treo cờ quốc tịch, trừ trường hợp được phép của Chính phủ Việt Nam hoặc theo thỏa thuận giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ của quốc gia mà tàu thuyền đó mang cờ.
c) Trong vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa
· Các hoạt động bị cấm (Điều 37): (i) Đe dọa chủ quyền, quốc phòng, an ninh của Việt Nam; (ii) Khai thác trái phép tài nguyên sinh vật, đánh bắt hải sản trái phép; (iii) Khai thác trái phép dòng chảy, năng lượng gió và tài nguyên phi sinh vật khác; (iv) Xây dựng, lắp đặt, sử dụng trái phép các thiết bị, công trình nhân tạo; (v) Khoan, đào trái phép; (vi) Tiến hành nghiên cứu khoa học trái phép; (vii) Gây ô nhiễm môi trường biển; (viii) Cướp biển, cướp có vũ trang; (ix) Các hoạt động bất hợp pháp khác theo quy định của pháp luật Việt Nam và pháp luật Quốc tế.
d) Quyền kiểm soát trên biển của Việt Nam

Việt Nam được thực hiện:
· Quyền tài phán hình sự (Điều 30): tiến hành các biện pháp để bắt người, điều tra đối với tội phạm xảy ra trên tàu thuyền nước ngoài sau khi rời khỏi nội thủy và đang đi trong lãnh hải Việt Nam.
· Quyền tài phán dân sự (Điều 31): không được buộc tàu thuyền nước ngoài đang đi trong lãnh hải phải dừng lại hoặc thay đổi hành trình chỉ vì mục đích thực hiện quyền tài phán dân sự đối với cá nhân đang ở trên tàu thuyền đó; áp dụng các biện pháp bắt giữ hay xử lý tàu thuyền nước ngoài nhằm mục đích thực hiện quyền tài phán dân sự nếu tàu thuyền đó đang đậu trong lãnh hải hoặc đi qua lãnh hải sau khi rời khỏi nội thủy Việt Nam.
· Quyền truy đuổi (Điều 41): quyền truy đuổi tàu thuyền nước ngoài vi phạm các quy định của pháp luật Việt Nam nếu tàu thuyền này đang ở trong nội thủy, lãnh hải và vùng tiếp giáp lãnh hải Việt Nam hoặc hành vi vi phạm quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia của Việt Nam, vi phạm trong phạm vi vành đai an toàn và trên các đảo nhân tạo, thiết bị, công trình trên biển trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa Việt Nam.
Việt Nam không được thực hiện:
· Không được tiến hành bất kỳ biện pháp nào trên tàu thuyền nước ngoài đang đi trong lãnh hải Việt Nam để bắt giữ người hay điều tra việc phạm tội đã xảy ra trước khi tàu thuyền đó đi vào lãnh hải Việt Nam nếu như tàu thuyền đó xuất phát từ một cảng nước ngoài và chỉ đi trong lãnh hải mà không đi vào nội thủy Việt Nam, trừ trường hợp cần ngăn ngừa, hạn chế ô nhiễm môi trường biển hoặc để thực hiện quyền tài phán quốc gia quy định tại điểm b khoản 1 Điều 16 của Luật này.
· Không được tiến hành các biện pháp bắt giữ hay xử lý về mặt dân sự đối với tàu thuyền nước ngoài đang đi trong vùng biển Việt Nam, trừ nội thủy, trừ trường hợp việc thi hành các biện pháp này liên quan đến nghĩa vụ đã cam kết hay trách nhiệm dân sự mà tàu thuyền phải đảm nhận trong khi đi qua hoặc để được đi qua vùng biển Việt Nam.
4. Phát triển kinh tế biển

· Các ngành kinh tế biển được ưu tiên tập trung phát triển (Điều 43): (i) Tìm kiếm, thăm dò, khai thác, chế biến dầu, khí và các loại tài nguyên, khoáng sản biển; (ii) Vận tải biển, cảng biển, đóng mới và sửa chữa tàu thuyền, phương tiện đi biển và các dịch vụ hàng hải khác; (iii) Du lịch biển và kinh tế đảo; (iv) Khai thác, nuôi trồng, chế biến hải sản; (v) Phát triển, nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao khoa học, công nghệ về khai thác và phát triển kinh tế biển; (vi) Xây dựng và phát triển nguồn nhân lực biển. 

· Khuyến khích, ưu đãi đầu tư phát triển kinh tế trên các đảo và hoạt động biển (Điều 46): có chính sách ưu đãi để nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của dân cư sinh sống trên các đảo; khuyến khích, ưu đãi về thuế, vốn, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân đầu tư khai thác tiềm năng và thế mạnh phát triển trên các đảo; khuyến khích, ưu đãi về thuế, vốn, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân tăng cường hoạt động ngư nghiệp và các hoạt động khác trên biển, đảo; bảo vệ hoạt động của nhân dân trên biển, đảo.
C. Các văn bản pháp lý có liên quan:
· Nghị định 51/2014/NĐ-CP ngày 21/05/2014 quy định việc giao khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển;
Hiệp định phân chia ranh giới đã ký:

· 9/8/1997 ký Hiệp định phân định ranh giới trên biển giữa hai nước trong vịnh Thái Lan (từ 1992-1997 với 9 vòng đàm phán, phân định vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa) với Thái Lan.

· 25/12/2000 ký Hiệp định phân định lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa giữa Việt Nam và Trung Quốc trong vịnh Bắc Bộ (từ 1992-2000 với 10 vòng đàm phán, Thỏa thuận nguyên tắc cơ bản giải quyết vấn đề biên giới, lãnh thổ giữa Việt Nam và Trung Quốc ngày 19/10/1993).

· 26/6/ 2003 ký Hiệp định phân định thềm lục địa giữa hai nước với Indonesia (từ 1978-2003 với 2 vòng đàm phán cấp chính phủ, 22 vòng đàm phán cấp chuyên viên và 4 cuộc họp trưởng đoàn cấp chuyên viên).

Thỏa thuận quá độ:

· 5/6/1992 ký Thỏa thuận hợp tác thăm dò khai thác chung vùng chồng lấn (tạm thời khi chưa phân định dứt điểm ranh giới, vùng thềm lục địa và đặc quyền kinh tế bị chồng lấn không lớn nhưng có tiềm năng dầu khí).

· 1982 ký Hiệp định về vùng nước lịch sử giữa hai nước, 1983 ký Hiệp ước về nguyên tắc giải quyết vấn đề biên giới giữa Việt Nam và Campuchia.

Khu vực chưa phân định:

· Trung Quốc: thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế ngoài vịnh Bắc Bộ.

· Campuchia: lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa.

· Malaysia: vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa.

· Indonexia: vùng đặc quyền kinh tế.

· Các văn bản khác có liên quan.

